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 BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện Quy định của Nhà trường


Căn cứ Thông báo số 1555/TB-LTT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc;
Căn cứ  việc giám sát camera, Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu tổng hợp tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV các đơn vị từ ngày 01/12/2018 đến ngày 24/12/2018.
DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN THỰC HIỆN NỘI QUY ĐƯỢC GHI NHẬN THÁNG 12 NĂM 2018
	TT
	Họ và tên CB-GV-NV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Mùi(TG)
(GV Khoa KHCB)
	Tiết 13-17,  ngày 04/12, lớp 18T7-ĐCN1, tại C2.3-03, môn: Ngữ văn 1
	20 giờ 00 GV cho  SV về. Tiết 17 kết thúc lúc 21 giờ 15
	(Tiết 13 bắt đầu học từ 17 giờ 30 đến 21 giờ 15, không ra chơi)

	
	
	Tiết 13-17,  ngày 11/12, lớp 18T7-ĐCN1, tại C2.3-03, môn: Ngữ văn 1
	19 giờ 48 GV cho SV về. Tiết 17 kết thúc lúc 21 giờ 15
	

	2
	Phạm Hồng Thao (TG)

(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 13-16,  ngày 06/12, lớp 17C1-CNÔ6, tại C3.2-02, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô
	19 giờ 45 đến 20 giờ 10 GV mở máy chiếu cho SV coi bóng đá
	

	3
	Đỗ Kim Hoàng (TG)

(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 13-16,  ngày 06/12, lớp 17C1-CNÔ14, tại C3.2-03, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô
	19 giờ 50 đến  20 giờ  50 GV cho SV mở điện thoại coi bóng đá
	

	4
	Đỗ Tấn Thích (TG)

(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 13-16,  ngày 06/12, lớp 18C1-CNÔ16, tại C3.2-04, môn: Động cơ đốt trong
	19 giờ 50 đến 20 giờ 20 GV cho SV mở điện thoại coi bóng đá 
	

	5
	Hoàng Phi Khanh (TG)

(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 13-16,  ngày 06/12, lớp 18C1-CNÔ6, tại C3.2-05, môn: Động cơ đốt trong
	19 giờ 50 đến 20 giờ 50 GV cho SV mở điện thoại coi bóng đá 
	

	6
	Đặng Chí Nguyện (TG)

(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 13-15,  ngày 06/12, lớp 17C1-CNÔ8, tại C3.3-04, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô
	19 giờ 45 đến 20 giờ 18  GV mở máy chiếu cho SV coi bóng đá


	Lịch học bù cho ngày 

26/10/2018

	7
	Phan Văn Hòa

(GV Khoa CN Nhiệt lạnh)
	Tiết 13-15,  ngày 06/12, lớp 18C2-CNL1, tại C3.3-02, môn: Vận hành bảo trì hệ thống lạnh
	19 giờ 50 đến 20 giờ 16  GV cho SV mở điện thoại coi bóng đá
	

	8
	Nguyễn Ngọc Chương (TG) (GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 13-16,  ngày 07/12, lớp 18T7-ĐCN1, tại C3.3-02, môn: Toán 1
	20 giờ 30 GV cho lớp nghỉ. Theo TKB tiết 16 kết thúc lúc 21 giờ 15
	

	9
	Nguyễn Thanh Phong

(GV TG Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1-3, ngày 7/12, lớp 17C1-BCN1, tại C3.2-05, môn: Nguyên lý - Chi tiết máy.
	07 giờ 10, 1 SV ngồi ngủ trên bàn
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền

(GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 1-2, ngày 7/12, lớp 17C1-ĐCN1, tại C2.2 -03, môn: Anh văn chuyên ngành CNKT điện – điện tử.
	07 giờ 12, 1 SV ăn trong lớp, 2 SV chơi game trong điện thoại.
	

	11
	Phan Thị Thùy  Trang

(GV Khoa Lý luận Chính trị)
	Tiết 1-3, ngày 7/12, lớp 18C1-ĐCN3, tại C2.2 -05, môn: Chính trị.
	07 giờ 15, 3 SV ngồi ngủ trên bàn.  07 giờ 35 có TC 8 SV ngồi ngủ trên bàn, 3 SV cuối lớp chơi game trong điện thoại
	

	
	
	Tiết 10-12, ngày 13/12, lớp 18C1-ĐCN3, tại C3.3-05, môn: Chính trị
	Từ 15 giờ 10 đến 15 giờ 16 có 1 SV nằm ngủ trên ghế, sau đó SV ngồi dậy và bấm điện thoại
	

	12
	Mạnh Lê Hoàn

(GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 4, ngày 7/12, lớp 18C1-TĐH1, tại C2.2 -04, môn: Sinh hoạt chủ nhiệm.
	9 giờ 37, GV mới vào lớp, 1 SV ngồi ngủ trên bàn
	

	13
	Đặng Chí Nguyện (TG)

(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 1-6, ngày 7/12, lớp 17C1-CNÔ8, tại C3.3-02, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô.
	7 giờ 21 phút, 3 SV ngồi ngủ trên bàn
	

	14
	Trương Thị Phương Hồng

(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1-3, ngày 7/12, lớp 17C1-CNÔ5, tại D2.1-01, môn: AutoCAD.
	Không có GV và SV tại phòng học
	HN Quốc tế 
5g23’ GV báo xin nghỉ- Con bị sốt

	
	
	Tiết 4-6, ngày 7/12, lớp 17C1-CNÔ6, tại D2.1-01, môn: AutoCAD
	Không có GV và SV tại phòng học
	

	15
	Nguyễn Thanh Vũ

(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 4-6, ngày 8/12, lớp 18C1-CNÔ16, tại C2.2-01, môn: Vẽ kỹ thuật
	10 giờ 07 đến 10 giờ 22 không có GV ở trong lớp
	

	16
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm

(GV Khoa KHCB)
	Tiết 7-11, ngày 8/12, lớp 15CĐ_HL1_KHCB1, tại C3.3-04, môn: Anh văn 1
	Từ 12 giờ 30 đến 12 giờ 45 không có GV, có SV ngồi chờ
	

	17
	Đỗ Thị Phương Khanh

(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 7-12, ngày 8/12, lớp 16CĐ-CNC1, tại D2.1-01, môn: Thực tập CNC cơ bản.
	12 giờ 40 không có GV và SV . … có GV Nam và 41 SV. 15 giờ 25 phút GV cho lớp nghỉ
	Chuyển phòng dạy tại D3.1-01

	
	
	Tiết 11-12, ngày 12/12, lớp 16CĐ-CNC1, tại D2.1-02, môn: Thực tập CNC cơ bản
	Không có GV và SV
	Lịch học bù cho ngày 

24/11/2018
Chuyển phòng dạy tại D3.1-01

	18


	Nguyễn Bạch Cẩm  Dung

(GV Khoa CN May – Thời trang)
	Tiết 9-10 ngày 8/12, lớp 16 TC-MTT, tại H2-02, môn: Quản lý chất lượng trang phục
	14 giờ 38 GV mới có mặt. Theo TKB tiết 9 bắt đầu từ 14 giờ 10
	

	19
	Nguyễn Minh  Đức(A)

(GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 12-12, ngày 03/12, lớp 16CĐ-ĐCN1, tại C3.3-05, môn: Sinh hoạt chủ nhiệm.
	16 giờ 35 đến 17 giờ 20 không có GV và SV tại phòng học
	Lịch học bù cho ngày 26/11/2018
Chuyển SHCN xuống sân bóng cổ vũ lớp thi đấu

	
	
	Tiết 12-12, ngày 10/12, lớp 16CĐ-ĐCN1, tại C3.3-05, môn: Sinh hoạt chủ nhiệm.
	16 giờ 35 đến 17 giờ 00 không có GV , còn 3 SV tại phòng học
	Sinh hoạt chủ nhiệm bù cho ngày 

26/10/2018 
17g03’ GV cho lớp về

	20
	Lê Thị Thu Thảo

(GV Khoa Kinh tế)
	Tiết 11-12 ngày 10/12, lớp 17C1-KTD1, tại C3.3-03, môn: Toán kinh tế
	17 giờ 03 GV cho SV về. Tiết 12 kết thúc lúc 17 giờ 20 


	

	21
	Đặng Thị Nhật  Minh

(GV Khoa Lý luận Chính trị)
	Tiết 9-10, ngày 11/12, lớp 17C1-VSL2, tại C2.3-02, môn: Pháp luật
	Từ 15 giờ 25  đến 15 giờ 40  có 02 SV ngủ trong lớp
	

	22
	Nguyễn Anh  Tăng

(GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 1-2, ngày 11/12, lớp 16CĐ-ĐCN3, tại C3.3-05, môn: Kỹ thuật chiếu sáng
	07 giờ 24, 1 SV ngồi ngủ trên bàn
	

	
	
	Tiết 3-4, ngày 11/12, lớp 17C1-ĐCN2, tại C2.2-02, môn: Truyền động điện và ứng dụng
	08 giờ 50, 1 SV nằm ngủ trên ghế
	

	23
	Nguyễn Thùy  Linh

(GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 5-6, ngày 11/12, lớp 17C1-ĐCN2, tại C2.2-02, môn: Trang bị điện
	10 giờ 30 phút, 1 em SV ngồi ngủ trên bàn
	Lịch học bù cho ngày 26/11/2018

	24
	Hà Phước  Tuấn

(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1-3, ngày 11/12, lớp 17C1-CNÔ4, tại C3.2-03, môn: Nguyên lý - Chi tiết máy
	07 giờ 26, 1 em SV ngồi ngủ trên bàn
	

	25
	Hoàng Phúc Bảo

(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 4-5, ngày 11/12, lớp 16CĐ-Ô9, tại C3.3-02, môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
	09 giờ 12, 4 SV ngồi ngủ trên bàn
	

	26
	Nguyễn Thị Út Hiền (TG)

(GV Khoa CN Nhiệt lạnh)
	Tiết 1-3, ngày 11/12, lớp 17C1-KML1, tại C2.3-02, môn: Kỹ thuật điều hòa không khí
	07 giờ 28, 1 em SV ngồi ngủ trên bàn
	

	27
	Nguyễn Ngọc  Quỳnh

(GV Khoa Lý luận Chính trị)
	Tiết 1-3, ngày 11/12, lớp 18C1-KML2, tại C3.2-02, môn: Chính trị
	07 giờ 31, 9 em SV ngồi ngủ trên bàn
	

	28
	Trần Thị  Hương
(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 1-2, ngày 12/12, lớp 18C1-CTM2, tại C2.3-02, môn: Vật liệu học
	7 giờ 05 GV mới có mặt tại phòng học. Theo TKB tiết 1 bắt đầu từ 7 giờ 
	

	29


	Huỳnh Ngọc Mai
(GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 1-2, ngày 12/12, lớp 17C1-ĐCN4, tại C2.2-05, môn: Lập trình PLC
	từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 20 có 1 SV ngồi ngủ trên bàn
	

	30
	Nguyễn Hữu Mạnh
(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 1-3, ngày 12/12, lớp 16CĐ-Ô10, tại C3.3-01, môn: Ô tô
	Từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 25 có 1 số SV ngồi ngủ trên bàn, và 1 số ngồi bấm điện thoại
	

	31
	Chế Vân Cầm

(GV Khoa CN May – Thời trang)
	Tiết 6-6, ngày 12/12, lớp 17C1-CNM2, tại H2-02, môn: Sinh hoạt chủ nhiệm
	11 giờ 05 đến 11 giờ 50 không có GV và SV tại phòng học
	Chuyển lớp SHCN tại I.3.1-01

	32
	Vũ Quang Khải
(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 7-11, ngày 12/12, lớp 17C1_HL1_NHIETLANH, tại C3.3-05, môn: Vẽ kỹ thuật
	Từ 14 giờ 48 đến 16 giờ 35, tất cả SV nằm ngủ trên bàn và bấm điện thoại
	Lịch học bù cho ngày 14/11/2018

	33
	Nguyễn Thanh Giang
(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 7- 9, ngày 12/12, lớp 17C1_CNO2, tại C3.3-01, môn: Nguyên lý - Chi tiết máy
	Từ 14 giờ 40 đến 14 giờ 45 có 1 SV nằm dài ra ghế
	Lịch học bù cho ngày 26/11/2018

	34
	Lưu Thị Thúy
(GV Khoa Kinh tế)
	Tiết 10-12 ngày 10/12, lớp 16TCN-KTD, tại C3.3-04, môn: Kế toán hành chính sự nghiệp
	16  giờ 05 phút GV mới có mặt tại lớp. Theo TKB tiết 11 bắt đầu lúc 15 giờ 50 phút
	

	
	
	Tiết 8- 9, ngày 12/12, lớp 17C1-KTD1, tại C3.3-03, môn: Kế toán doanh nghiệp 2
	Từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 18, có 2 SV ngủ trong lớp, 14 giờ 18 GV mới có mặt tại lớp. Theo TKB tiết 9 bắt đầu từ 14 giờ 10
	

	
	
	Tiết 10-11, ngày 13/12, lớp 17C1-KTD1, tại C3.3-03, môn: Kế toán doanh nghiệp 2
	15 giờ 08 phút GV mới vào lớp. Theo TKB tiết 10 bắt đầu từ 14 giờ 55 phút
	

	35
	Lê Thế  Huân
(GV Khoa CN Điện – Điện tử)
	Tiết 13-16, ngày 12/12, lớp 18T5-ĐCN1, tại C2.2-01, môn: Máy điện
	20 giờ 08 GV cho SV về. Tiết 16 kết thúc lúc 21 giờ 15
	

	36
	Đặng Chí Nguyện (TG)
(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 13-16, ngày 12/12, lớp 17C1-CNÔ3, tại C3.2-03, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô
	20 giờ 40 GV cho SV về. Tiết 16 kết thúc lúc 21 giờ 15
	

	39
	Nguyễn Ngọc Lễ (TG)
(GV Khoa CN Động lực)
	Tiết 13-16, ngày 12/12, lớp 17C1-CNÔ7, tại C3.2-04, môn: Hệ thống điện và điện tử ôtô
	Từ 19 giờ 19 đến 19 giờ 40 có 2 sv nằm ngủ trên bàn. 20 giờ 53 GV cho SV về. Tiết 16 kết thúc lúc 21 giờ 15
	

	40
	Lư Thị Yến  Vũ
(GV Khoa CN Cơ khí)
	Tiết 3-4, ngày 13/12, lớp 18C1-CTM1, tại C3.3-01, môn: Vật liệu học
	Từ 8 giờ 40 tới 8 giờ 50  có 4 SV ngồi ngủ trên bàn. Từ 8 giờ 50 đến 9 giờ 05 nhiều SV ngồi ngủ trên bàn
	

	41
	Bùi Thành  Dũng
(GV Khoa Lý luận Chính trị)
	Tiết 1-2, ngày 13/12, lớp 18C1-CTM1, tại C2.2-03, môn: 17C1-ĐCN1
	Từ 7 giờ 40 đến 8 giờ 00,  2 SV ngồi ngủ trên bàn
	

	42
	Đinh Đồng Hiệp
(GV Khoa CN Nhiệt lạnh)
	Tiết 11-12, ngày 13/12, lớp 17C1-VSL1, tại C2.3-01, môn: Bơm - Quạt - Máy nén
	Từ 16 giờ 10 đến 16 giờ 35 có 2 SV ngồi ngủ trên ghế
	


